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I MẦM NON      

1 Ngô Thị Nguyệt 

Hiệu 

trưởng  

Trường Mầm 

non Phước 

Thành 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

nhiệm vụ 

2 
Nguyễn Thị 

Nhâm 

Phó Hiệu 

trưởng  

Trường Mầm 

non Phước 

Thành 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

3 Nông Thị Phương 

Phó Hiệu 

trưởng  

Trường Mầm 

non Phước 

Thành 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

4 Huỳnh Thị Liên 

Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non Phước 

An 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

5 
Nguyễn Thị Như 

Hoa 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non Phước 

An 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

6 
Nguyễn Thị 

Thanh Trúc 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non Phước 

An 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

7 
Bùi Thị Thuý 

Kiều  

Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non TT Diêu 

Trì 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

8 
Trần Thị Thanh 

Nhàn 

Phó Hiệu 

trưởng  

Trường Mầm 

non TT Diêu 

Trì 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

9 Võ Thị Sửu  
Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non TT Tuy 

Phước 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

10 Lê Thị Phượng 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non TT Tuy 

Phước 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

11 Lê Thị Chi 
Phó Hiệu 

trưởng  

Trường Mầm 

non TT Tuy 

Phước 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

12 
Võ Trương Thanh 

Tuyền 

Hiệu 

trưởng,  

Trường Mầm 

non huyện 

Tuy Phước 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 
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13 Lê Thị Lệ Thuỷ 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non huyện 

Tuy Phước 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

14 
Bùi Thị Thanh 

Thúy 

Hiệu 

trưởng  

Trường Mầm 

non Phước 

Lộc 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

15 
Phạm Thị Mỹ 

Hạnh 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non Phước 

Lộc 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

16 
Nguyễn Thị Thu 

Thủy 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non Phước 

Lộc 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

17 
Võ Thị Phương 

Tranh 

Hiệu 

trưởng,  

Trường Mầm 

non Phước 

Nghĩa 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

18 
Trương Thị 

Thanh Hiệp 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non Phước 

Nghĩa 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

19 Trần Thị Xuân 
Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non Phước 

Hiệp 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

20 Lê Thị Mai 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non Phước 

Hiệp 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

21 Hồ Thị Mai 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non Phước 

Hiệp 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

22 
Trương Thị Ngọc 

Nhật 

Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non Phước 

Thuận 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

23 Nguyễn Thị Liên 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non Phước 

Thuận 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

24 Nguyễn Phan Tú 
Phó Hiệu 

trưởng  

Trường Mầm 

non Phước 

Thuận 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

25 
Huỳnh Thị Thanh 

Thân 

Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non Phước 

Sơn 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

26 Nguyễn Thị Hà 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non Phước 

Sơn 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

27 Đỗ Thị Thắm 
Phó Hiệu 

trưởng  

Mầm non 

Phước Sơn 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

28 
Huỳnh Thị Hải 

Hằng 

Hiệu 

trưởng  

Trường Mầm 

non Phước 

Hòa 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 
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29 Nguyễn Thị Bằng 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non Phước 

Hòa 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

30 
Trần Thị Xuân 

Thi 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non Phước 

Hòa 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

31 Nguyễn Thị Thảo  
Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non Phước 

Hưng 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

32 
Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non Phước 

Hưng 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

33 
Nguyễn Thị Bích 

Liễu 

Phó Hiệu 

trưởng  

Trường Mầm 

non Phước 

Hưng 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

34 Lê Thị Thu Thảo 
Hiệu 

trưởng  

Trường Mầm 

non Phước 

Quang 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

35 
Trần Thị Bích 

Thảo 

Phó Hiệu 

trưởng  

Trường Mầm 

non Phước 

Quang 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

36 
Trần Thị Thanh 

Tâm 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non Phước 

Quang 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

37 
Huỳnh Thị Hoa 

Phượng 

Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non Phước 

Thắng 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

38 
Nguyễn Thị Thuý 

Kiều 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm 

non Phước 

Thắng 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

II TIỂU HỌC      

1 Nguyễn Thị Thu 
Hiệu 

trưởng  

Trường Tiểu 

học số 1 

Phước Thành 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

2 Phạm Hoàng Thi 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu 

học số 1 

Phước Thành 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

3 Nguyễn Văn An 
Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu 

học số 2 

Phước Thành 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

4 Võ Văn Hộ 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu 

học số 2 

Phước Thành 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

5 
Hà Thị Thân 

Thương 

Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu 

học số 1 

Phước An 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 
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6 
Nguyễn Lương 

Thanh Thuỷ 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu 

học số 1 

Phước An 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

7 Hồ Ngọc Hưng 
Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu 

học số 2 

Phước An 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

8 
Nguyễn Văn 

Ngọc 

Phó Hiệu 

trưởng  

Trường Tiểu 

học số 2 

Phước An 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

9 
Phạm Thị Bích 

Hào 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu 

học số 2 

Phước An 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

10 
Nguyễn Thanh 

Điềm 

Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu 

học số 1 TT 

Diêu Trì 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

11 Hồ Thị Thanh Tú 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu 

học số 1 TT 

Diêu Trì 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

12 
Lê Văn Thất 

 

Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu 

học số 2 TT 

Diêu Trì 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

13 
Hồ Hoàng Mi 

Kha 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu 

học số 2 TT 

Diêu Trì 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

14 
Nguyễn Thị Hưng 

Liên 

Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu 

học số 1 TT 

Tuy Phước 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

15 Trần Quan Toản 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu 

học số 1 TT 

Tuy Phước 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

16 Đỗ Phúc Thiện 
Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu 

học số 2 TT 

Tuy Phước 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

17 
Nguyễn Thế 

Nhân 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu 

học số 2 TT 

Tuy Phước 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

18 Đặng Thành Phú 
Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu 

học số 1 

Phước Lộc 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

19 
Tô Vũ Thị Bích 

Vân 

Phó Hiệu 

trưởng  

Trường Tiểu 

học số 1 

Phước Lộc 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

20 
Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết 

Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu 

học số 2 

Phước Lộc 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

21 
Lê Thị Chánh 

Hạnh 

Phó Hiệu 

trưởng  

Trường Tiểu 

học số 2 

Phước Lộc 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 
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22 Lê Thị Thúy Liễu 
Hiệu 

trưởng  

Trường Tiểu 

học Phước 

Nghĩa 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

23 
Nguyễn Thị Hồng 

Nga 

Phó Hiệu 

trưởng  

Trường Tiểu 

học Phước 

Nghĩa 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

24 Nguyễn Tấn Cấu 

Phó Hiệu 

trưởng 

Phụ trách 

Trường Tiểu 

học số 1 

Phước Hiệp 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

25 Phạm Phi Phong 
Phó Hiệu 

trưởng  

Trường Tiểu 

học số 1 

Phước Hiệp 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

26 Mai Thị Vinh 
Hiệu 

trưởng  

Trường Tiểu 

học số 2 

Phước Hiệp 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

27 

Nguyễn Thị 

Hương 

 

Phó Hiệu 

trưởng  

 

Trường Tiểu 

học số 2 

Phước Hiệp 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

28 
Nguyễn Thị 

Thanh Hòa 

Phó Hiệu 

trưởng 

phụ trách 

Trường Tiểu 

học số 1 

Phước Thuận 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

29 Phan Văn Bản 
Phó Hiệu 

trưởng  

Trường Tiểu 

học số 1 

Phước Thuận 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

30 Trần Văn Giảng 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu 

học số 1 

Phước Thuận 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

nhiệm vụ 

31 Huỳnh Thế Cẩn 
Hiệu 

trưởng  

Trường Tiểu 

học số 2 

Phước Thuận 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

32 
Nguyễn Thị 

Mộng Thùy  

Phó Hiệu 

trưởng,  

Trường Tiểu 

học số 2 

Phước Thuận 

Hoàn thành 

nhiệm vụ 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

33 Giả Tấn Trọng 
Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu 

học số 1 

Phước Sơn 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

34 Nguyễn Thị Hiền 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu 

học số 1 

Phước Sơn 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

35 Võ Ngọc Hải 
Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu 

học số 2 

Phước Sơn 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

36 Võ Hữu Hiếu 
Phó Hiệu 

trưởng  

Trường Tiểu 

học số 2 

Phước Sơn 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

37 Giả Văn Trì 
Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu 

học số 3 

Phước Sơn 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 
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38 
Nguyễn Thanh 

Hiếu 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu 

học số 3 

Phước Sơn 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

39 Võ Huy 
Hiệu 

trưởng  

Trường Tiểu 

học số 1 

Phước Hòa 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

40 
Trần Thị Tuyết 

Sương 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu 

học số 1 

Phước Hòa 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

41 
Nguyễn Quốc 

Việt 

Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu 

học số 2 

Phước Hòa 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

42 
Lê Thị Ngọc 

Hoan 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu 

học số 2 

Phước Hòa 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

43 Lê Ngọc Lãnh 

Phó Hiệu 

trưởng 

phụ trách 

Trường Tiểu 

học số 1 

Phước Hưng 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

44 Lê Công Trạng 
Phó Hiệu 

trưởng  

Trường Tiểu 

học số 1 

Phước Hưng 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

45 Trần Văn Hay 
Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu 

học số 2 

Phước Hưng 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

46 
Nguyễn Thế 

Vương 

Phó Hiệu 

trưởng  

Trường Tiểu 

học số 2 

Phước Hưng 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

47 
Nguyễn Thanh 

Toàn 

Hiệu 

trưởng  

Trường Tiểu 

học số 1 

Phước Quang 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

48 Lê Thị Mỹ Lệ 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu 

học số 1 

Phước Quang 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

49 Bùi Văn Chánh 

Hiệu 

trưởng 

 

Trường Tiểu 

học số 2 

Phước Quang 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

50 Lâm Thanh Hiệp 
Phó Hiệu 

trưởng  

Trường Tiểu 

học số 2 

Phước Quang 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

51 Cáp Văn Nhân 
Hiệu 

trưởng  

Trường Tiểu 

học số 1 

Phước Thắng 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

52 
Nguyễn Thị 

Thường 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu 

học số 1 

Phước Thắng 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

53 
Nguyễn Thị 

Thanh Huệ 

Hiệu 

trưởng  

Trường Tiểu 

học số 2 

Phước Thắng 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 
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54 Nguyễn Ngọc Lợi 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu 

học số 2 

Phước Thắng 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

III TRUNG HỌC 

CƠ SỞ 

   
  

1 Trần Đình Quang 
Hiệu 

trưởng  

Trường 

THCS Phước 

Thành 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

nhiệm vụ 

2 Nguyễn Đỗ Phú 
Phó Hiệu 

trưởng  

Trường 

THCS Phước 

Thành 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

3 Phan Đình Tân 
Phó Hiệu 

trưởng  

Trường 

THCS Phước 

Thành 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

4 Trần Văn Trung 
Hiệu 

trưởng  

Trường 

THCS Phước 

An 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

5 
Phạm Thành 

Nhân 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường 

THCS Phước 

An 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

6 Huỳnh Văn Hải 
Hiệu 

trưởng 

Trường 

THCS Trần 

Bá 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

7 Võ Đình Du 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường 

THCS Trần 

Bá 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

8 
Đặng Thị Thu 

Hương 

Hiệu 

trưởng  

Trường 

THCS TT 

Tuy Phước 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

9 Lê Thị Huyền 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường 

THCS TT 

Tuy Phước 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

10 Nguyễn Thị Nhàn 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường 

THCS TT 

Tuy Phước 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

11 Mai Văn Em 
Hiệu 

trưởng  

Trường 

THCS Phước 

Lộc 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

12 Lê Văn Thế 
Phó Hiệu 

trưởng  

Trường 

THCS Phước 

Lộc 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

13 
Nguyễn Thị Thùy 

Nhung 

Hiệu 

trưởng  

Trường 

THCS Phước 

Hiệp 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

14 Ngô Minh Hoàng 
Phó Hiệu 

trưởng  

Trường 

THCS Phước 

Hiệp 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 
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15 Lê Ngọc Diệp 
Hiệu 

trưởng 

Trường 

THCS Phước 

Thuận 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

16 Võ Ngọc Thi 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường 

THCS Phước 

Thuận 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

17 
Nguyễn Văn 

Hùng 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường 

THCS Phước 

Thuận 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

18 
Nguyễn Ngọc 

Huân 

Hiệu 

trưởng 

Trường 

THCS số 1 

Phước Sơn 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

19 
Huỳnh Ngọc 

Thạch 

Phó Hiệu 

trưởng  

Trường 

THCS số 1 

Phước Sơn 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

20 
Nguyễn Tuấn 

Kiệt 

Hiệu 

trưởng 

Trường 

THCS số 2 

Phước Sơn 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

21 
Nguyễn Văn 

Hoàng 

Phó Hiệu 

trưởng  

Trường 

THCS số 2 

Phước Sơn 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

22 Nguyễn Văn Diễn 
Hiệu 

trưởng  

Trường 

THCS Phước 

Hòa 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

23 Trần Thanh Sơn 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường 

THCS Phước 

Hòa 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

24 Nguyễn Văn Sinh 
Hiệu 

trưởng  

Trường 

THCS Phước 

Hưng 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

25 Phạm Đình Phúc 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường 

THCS Phước 

Hưng 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

26 Võ Văn Nhâm 
Hiệu 

trưởng 

Trường 

THCS Phước 

Quang 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

27 
Huỳnh Văn 

Chương 

Phó Hiệu 

trưởng  

Trường 

THCS Phước 

Quang 

Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

28 Ngô Quốc Hùng 

Phó Hiệu 

trưởng 

Phụ trách 

Trường 

THCS Phước 

Thắng 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 
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